	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 21/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 12 tháng 01 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục văn bản do Ủy ban nhân dân, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên (cũ) ban hành 
không còn áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Công văn số 116/KTrVB ngày 29/9/2009 của Cục Kiểm tra Văn bản, Bộ Tư pháp về việc trả lời Công văn số 78/STP-KTVB về xử lý văn bản sau rà soát;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 195/BC-STP ngày 12/12/2009 về kết quả rà soát văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên (cũ) ban hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 126 (Một trăm hai mươi sáu) văn bản do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên (cũ) ban hành không còn áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Mọi hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nội dung liên quan đến các lĩnh vực được quy định tại 126 văn bản công bố theo Quyết định này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đỗ Văn Chiến


DANH MỤC VĂN BẢN
Do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên (cũ)

ban hành không còn áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


	TT
	Tên văn bản

	1
	Quyết định số 467/B.228 ngày 04/7/1978 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc xử lý khi kiểm tra hành chính

	2
	Quyết định số 867/QĐ-TBXH ngày 17/10/1978 của UBND tỉnh Hà Tuyên về phân cấp quản lý một số mặt công tác thương binh và xã hội cho cấp huyện, thị xã

	3
	Quyết định số 187/SXNN ngày 15/5/1979 của UBND tỉnh Hà Tuyên 

	4
	Quyết định số 869/QĐ ngày 01/11/1979 của UBND tỉnh Hà Tuyên về áp dụng khoản phụ thu trên cước phí vận tải cơ giới đường sông đối với các bến lẻ

	5
	Quyết định số 308/QĐ ngày 10/6/1980 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc phân cấp quyền hạn xét duyệt khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất cho các ngành và đơn vị cơ sở trong tỉnh

	6
	Quyết định số 393/QĐ-TCTN ngày 13/7/1980 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên

	7
	Quyết định số 810/TCCB ngày 11/12/1981 của UBND tỉnh Hà Tuyên phân cấp, quản lí, công tác tổ chức và cán bộ

	8
	Quyết định số 812/TCCB ngày 11/12/1981 của UBND tỉnh Hà Tuyên phân cấp quản lý công tác hưu trí và thôi việc vì mất sức lao động

	9
	Quyết định số 374/QĐ-SK ngày 27/4/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên về phân cấp quyền hạn xét duyệt khen thưởng sáng kiến và sáng chế cho các cấp các ngành trong tỉnh

	10
	Quyết định số 1287/QĐ-LĐ ngày 16/6/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên hướng dẫn và tạm thời quy định một số điểm trong việc Huy động và sử dụng dân công nghĩa vụ

	11
	Quyết định số 592/TCCB ngày 5/7/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc trợ cấp thường xuyên đối với cán bộ xã, phường

	12
	Quyết định số 670/UB-QĐ ngày 10/8/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên 

	13
	Quyết định số 723/QĐ-UB ngày 27/8/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên phê chuẩn bản phân cấp sự nghiệp giáo dục cho các huyện và thị xã

	14
	Quyết định số 303/UB-QĐ ngày 2/5/1983 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc xây dựng quỹ bảo trợ Nhà trường

	15
	Quyết định số 22/UB-QĐ ngày 13/1/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc xếp lương cho cán bộ khi được đề bạt

	16
	Quyết định số 169/QĐ-UB ngày 13/3/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên quy định tạm thời chính sách đầu tư cho phát triển vùng xa và thu mua tinh dầu sả

	17
	Quyết định số 173/QĐ-UB ngày 19/3/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên phân cấp giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, thị trấn, phường

	18
	Quyết định số 326/UB-QĐ ngày 14/4/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về chế độ nhuận bút cho các tác phẩm văn học nghệ thuật

	19
	Quyết định số 530/UB-QĐ ngày 13/7/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc ban hành kèm theo Quyết định Bản quy định về tổ chức quản lý và sử dụng máy bơm dầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

	20
	Quyết định số 737/QĐ-UB ngày 16/10/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về ban hành tạm thời quy định nguyên tắc PCCC ở các kho xăng dầu phân tán

	21
	Quyết định số 859/QĐ-UB ngày 10/11/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về mức thuế sát sinh thu vào đầu con trâu, bò, lợn giết thịt

	22
	Quyết định số 940/QĐ-UB ngày 20/11/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc nâng học bổng cho học sinh các trường chuyên nghiệp

	23
	Quyết định số 158/UB-QĐ ngày 19/3/1985 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý thương nghiệp cho cấp huyện, thị

	24
	Quyết định số 90/UB-QĐ ngày 29/4/1985 của UBND tỉnh về điều chỉnh tiêu chuẩn cung cấp lương thực hàng tháng cho cán bộ giáo viên trực tiếp giảng dạy

	25
	Quyết định số 154/UB-QĐ ngày  6/7/1985 của UBND tỉnh về việc ban hành quy ước nếp sống mới, xây dựng lối sống văn minh lành mạnh

	26
	Quyết định số 242/UB-QĐ ngày 19/10/1985 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý lương thực cho cấp huyện, thị

	27
	Quyết định số 19/UB-QĐ ngày 24/01/1986 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý công tác xuất khẩu cho UBND các huyện, thị

	28
	Quyết định số 150/UB-QĐ ngày 12/5/1986 của UBND tỉnh về mức miễn thu được tính trừ khi tính thuế lợi tức cho xã viên các HTX, tổ ngành nghề

	29
	Quyết định số 93/UB-QĐ ngày 27/5/1986 của UBND tỉnh về định mức chi tiêu cho đầu giường bệnh viện, viện điều dưỡng, bệnh xá, nhà hộ sinh trong toàn tỉnh

	30
	Quyết định số 115/UB-QĐ ngày 24/6/1986 của UBND tỉnh về việc ban hành bản quy định về chế độ công tác phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

	31
	Quyết định số 278/UB-QĐ ngày 15/9/1986 của UBND tỉnh về sắp xếp cán bộ xác định nhiệm vụ chủ yếu của cán bộ giúp việc UBND xã, phường, thị trấn

	32
	Quyết định số 331/UB-QĐ ngày 17/6/1987 của UBND tỉnh về việc Ban hành bản quy định tạm thời về chủ trương biện pháp quản lý thị trường

	33
	Quyết định số 448/UB-QĐ ngày 14/8/1987 của UBND tỉnh về giá bán buôn vật tư gỗ tròn và gỗ xẻ

	34
	Quyết định số 455/UB-QĐ ngày 18/8/1987 của UBND tỉnh về giá bán buôn vật tư gỗ tròn làm gỗ dán láng, tay đập thoi dệt, cột buồm, tàu thuyền và cọc đáy

	35
	Quyết định số 46/UB-QĐ ngày 16/2/1988 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về công tác quản lý xây dựng cơ bản và quy hoạch

	36
	Quyết định số 106/UB-QĐ ngày 07/3/1988 của UBND tỉnh ban hành bản Quy định về chủ trương và chính sách khuyến khích phát triển kinh tế gia đình

	37
	Quyết định số 148b/UB-QĐ ngày 30/3/1988 của UBND tỉnh về việc xác định tổ chức bộ máy biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

	38
	Quyết định số 149/UB-QĐ ngày 30/3/1988 của UBND tỉnh về việc xác định tổ chức bộ máy biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã

	39
	Quyết định số 79/UB-QĐ ngày 10/3/1989 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ và hưu trí, mất sức

	40
	Quyết định số 330/UB-QĐ ngày 28/9/1989 của UBND tỉnh ban hành Bản Quy định tạm thời về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

	41
	Quyết định số 34/UB-QĐ ngày 9/2/1990 của UBND tỉnh về số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn

	42
	Quyết định số 265/UB-QĐ ngày 21/6/1990 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức, quản lý hoạt động của các chợ thuộc địa bàn tỉnh Hà Tuyên

	43
	Quyết định số 316/UB-QĐ ngày 06/8/1990 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

	44
	Quyết định số 391/UB-QĐ ngày 12/9/1990 của UBND tỉnh Hà Tuyên ban hành bản quy định tạm thời về một số chính sách khuyến khích công tác khoa học kỹ thuật trong tỉnh

	45
	Quyết định số 398/CT-UB ngày 17/9/1990 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tạm thời đối với các xí nghiệp sản xuất - kinh doanh phải nộp một phần bằng tiền mặt các khoản phải nộp ngân sách, qua hệ thống kho bạc Nhà nước

	46
	Quyết định số 513/UB-QĐ ngày 18/12/1990 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc miễn thu học phí trong ngành giáo dục phổ thông

	47
	Quyết định số 514/UB-QĐ ngày 18/12/1990 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc bổ sung quỹ học phí cho học sinh các trường sư phạm, chuyên nghiệp dạy nghề, các trường văn hoá tập trung, phổ thông dân tộc nội trú

	48
	Quyết định số 09/QĐ-UB ngày 14/01/1991 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên về việc ban hành quy chế tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông cơ sở của tỉnh Hà Tuyên

	49
	Quyết định số 24/UB-QĐ ngày 08/02/1991 của UBND tỉnh về mức thuế sát sinh thu vào trâu, bò, lợn xuất chuồng đem giết thịt

	50
	Quyết định số 28/UB-QĐ ngày 22/02/1991 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc ban hành bản quy định tạm thời về đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác

	51
	Quyết định số 49/QĐ-UB ngày 15/3/1991 của UBND tỉnh về tổ chức lại bộ máy quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giảm nhẹ biên chế hành chính, sự nghiệp, tăng cường cán bộ cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ

	52
	Quyết định số 50/QĐ-UB ngày 18/3/1991 của UBND tỉnh ban hành bản quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn và mối quan hệ chủ yếu của các sở ở tỉnh, của UBND huyện, thị xã và chính quyền nhà nước cấp xã, phường, thị trấn

	53
	Quyết định số 54/UB-QĐ ngày 20/3/1991 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản địa phương

	54
	Quyết định số 204/QĐ-UB ngày 31/5/1991 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ngân sách tỉnh điều tiết để lại cho các huyện, thị xã 100% phần thu vượt kế hoạch tỉnh giao do các huyện, thị xã phấn đấu tăng thu

	55
	Quyết định số 311/CT- QĐ ngày 25/7/1991 của Chủ tịch UBND tỉnh về một số vấn đề cấp bách nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Điều tiết cho xã, phường, thị trấn về các nguồn thu ngân sách trên địa bàn để cân đối chi theo kế hoạch đã được duyệt

	56
	Quy định số 722/LĐ-TL ngày 03/7/1976 của UBND tỉnh Hà Tuyên về chế độ tuyển dụng và cho thôi việc đối với lao động tham gia xây dựng và phát triển kinh tế ở địa phương

	57
	Quy định số 1026/QĐ-CB ngày 27/9/1976 của UBND tỉnh Hà Tuyên về nhiệm vụ phân bố quản lý cung ứng và sử dụng vật tư

	58
	Quy định số 150/UB-QĐ ngày 13/3/1978 của UBND tỉnh Hà Tuyên về cấp phép khai thác lâm sản và thu tiền nuôi rừng

	59
	Quy định số 02/UB ngày 04/1/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên quy định xuất miễn thu

	60
	Quy định số 43/TCCB ngày 10/2/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên về một số chính sách, chế độ đối với cán bộ tăng cường cho huyện và cơ sở

	61
	Quy định số 227/UB-QĐ ngày 4/6/1987 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc đào đãi vàng sa khoáng thủ công

	62
	Quy định số 535/UB-QĐ ngày 26/9/1987 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc xét cấp đăng ký, thu lệ phí và thuế đối với hoạt động đào đãi vàng thủ công

	63
	Quy định số 132/UB-QĐ ngày 21/3/1988 của UBND tỉnh về việc quy định mức miễn thu khi tính thuế công thương nghiệp

	64
	Quy định số 46/UB-CN ngày 13/02/1989 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc thống nhất quản lý xây dựng cơ bản sản xuất vật liệu và quy hoạch đô thị

	65
	Quy định số 151/UB-QĐ ngày 06/5/1989 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc cấp bán đồ dùng sinh hoạt cho cán bộ khi về nghỉ hưu

	66
	Quy định số 130/UB-VX ngày 26/4/1991 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc quy định thu lệ phí và cấp kinh phí cho Hội đồng coi thi và chấm thi hết cấp và tốt nghiệp ở các ngành học, cấp học

	67
	Quy ước số 317/UB ngày 06/7/1985 của UBND tỉnh về nếp sống mới về việc cưới, việc tang, bài trừ mê tín dị đoan, xây dựng lối sống văn minh lành mạnh

	68
	Nội quy của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tiếp cán bộ và nhân dân đến khiếu nại và tố cáo

	69
	Chỉ thị số 17/CTUB ngày 11/8/1976 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc quản lý và tiết kiệm xăng dầu

	70
	Chỉ thị số 03/CT-UB ngày 16/01/1977 của UBND tỉnh Hà Tuyên về công tác quản lý thị trường

	71
	Chỉ thị số 09/CT ngày 31/3/1977 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường công tác đăng ký quản lý hộ khẩu

	72
	Chỉ thị số 23/CT ngày 20/7/1977 của UBND tỉnh Hà Tuyên về tăng cường công tác quản lý thu chi tài chính và tập trung tiền mặt.

	73
	Chỉ thị số 30/VX-UB ngày 08/10/1977 của UBND tỉnh Hà Tuyên về quét sạch văn hoá phản động đồi truỵ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá

	74
	Chỉ thị số 33/TC-CB ngày 16/11/1977 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc thực hiện tinh giảm bộ máy biên chế khu vực hành chính sự nghiệp và khu vực gián tiếp trong sản xuất kinh doanh để tăng cường cho huyện, thị xã và HTX

	75
	Chỉ thị số 17/UB ngày 05/7/1978 của UBND tỉnh Hà Tuyên về những công việc phải làm tiếp sau khi kiểm tra hành chính

	76
	Chỉ thị số 07/CT ngày 27/4/1978 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc điều chỉnh dân cư theo yêu cầu tổ chức lại sau sản xuất và mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp của HTX và quy hoạch nông thôn mới

	77
	Chỉ thị số 10/VX-UB ngày 27/7/1979 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường công tác vận động sinh đẻ có kế hoạch

	78
	Chỉ thị số 12/TC-TCTN ngày 04/9/1979 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường quản lý, phấn đấu thực hiện tốt quan hệ ba mặt thăng bằng hàng hoá – tài chính - tiền tệ phục vụ có hiệu quả cao đối với yêu cầu sản xuất, chiến đấu và đời sống trong tình hình mới

	79
	Chỉ thị số 14/CT-UB ngày 18/5/1981 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc thực hiện cải cách giáo dục

	80
	Chỉ thị số 35/CT-NC2​ ngày 30/10/1981 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường công tác bảo vệ tài sản XHCN và đấu tranh chống tội phạm hình sự giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

	81
	Chỉ thị số 14/UB-CT ngày 4/4/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên về tổ chức xây dựng vườn rừng góp phần phát triển vốn rừng

	82
	Chỉ thị số 17/CT-UB ngày 14/5/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc thực hiện pháp lệnh xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân

	83
	Chỉ thị số 23/UB-CT ngày 20/7/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường đẩy mạnh hoạt động của HĐND và UBND các cấp

	84
	Chỉ thị số 35/UB-CT ngày 26/11/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường công tác thanh tra giá

	85
	Chỉ thị số 38/CT-UB ngày 10/12/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên về quản lý và bảo vệ rừng trong mùa hanh khô

	86
	Chỉ thị số 40/UB-CT ngày 15/12/1982 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc thực hành tiết kiệm lương thực

	87
	Chỉ thị số 02/UB-NLN ngày 08/1/1983 của UBND tỉnh Hà Tuyên về đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể và nhân dân trồng cây, gây rừng, quản lí bảo vệ rừng

	88
	Chỉ thị số 24/CT-UB ngày 05/8/1983 của UBND tỉnh Hà Tuyên Quy định công tác bảo vệ thuốc và dược liệu làm thuốc. Chống tham ô, trộm cắp, đầu cơ, buôn lậu, làm thuốc giả, kinh doanh thuốc trái phép

	89
	Chỉ thị số 36/CT-UB ngày 16/12/1983 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc cấm xử lý thực bì bằng biện pháp đốt lửa trong kinh doanh nghề rừng

	90
	Chỉ thị số 38/UB ngày 22/12/1983 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc bảo vệ đường dây thông tin liên lạc và tải điện

	91
	Chỉ thị số 05/CT-UB ngày 05/4/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường tổ chức thanh tra và nâng cao hiệu lực thanh tra

	92
	Chỉ thị số 10/CT-UB ngày 5/5/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc Tăng cường quản lý sử dụng vật liệu nổ

	93
	Chỉ thị số 17/UB-CT ngày 03/7/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường thu mua và quản lý mặt hàng lạc xuất khẩu

	94
	Chỉ thị số 20/UB-CT ngày 4/8/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường công tác quản lý lâm sản

	95
	Chỉ thị số 22/CT-UB ngày 16/8/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường quản lý tập trung chè vàng, chè xanh cho xuất khẩu

	96
	Chỉ thị số 23/UB-CT ngày 21/8/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn hóa quản lý đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa

	97
	Chỉ thị số 24/TK-VPUB ngày 28/8/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tổ chức vận chuyển đường thư và đi phát phục vụ thông tin kinh tế

	98
	Chỉ thị số 25/CT-UB ngày 28/8/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về công tác kiểm tra chế độ hạch toán - chế độ báo cáo thống kê - kế toán

	99
	Chỉ thị số 26/TK-UBCT ngày 27/8/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tiếp tục tăng cường và hoàn thiện Công tác thống kê

	100
	Chỉ thị số 29/UB-CT ngày 23/10/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên về công tác khai hoang phục hóa làm nương, ruộng bậc thang

	101
	Chỉ thị số 33/CT-UB ngày 21/11/1984 của UBND tỉnh Hà Tuyên Về việc quản lý vật liệu nổ

	102
	Chỉ thị số 10/CT-UB ngày 18/4/1985 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường chăm sóc, giáo dục và quản lý thương binh

	103
	Chỉ thị số 19/UB-CT ngày 20/7/1985 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia trong tình hình hiện nay

	104
	Chỉ thị số 25/CT-UB ngày 15/11/1985 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc quản lý và sử dụng xe ô tô cứu thương

	105
	Chỉ thị số 10/CT-UB ngày 8/4/1986 của UBND tỉnh Hà Tuyên về việc quản lý vàng, bạc, bạch kim, kim cương

	106
	Chỉ thị số 14/UB-CT ngày 17/5/1986 của UBND tỉnh Hà Tuyên về tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản, tiền vốn, vật tư tại các ngành, các huyện, thị xã, đơn vị cơ sở

	107
	Chỉ thị số 27/UB-CT ngày 30/9/1986 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý giá các dịch vụ phục vụ, sửa chữa

	108
	Chỉ thị số 31/UB-CT ngày 31/10/1986 của UBND tỉnh Hà Tuyên về đẩy mạnh phong trào quần chúng đấu tranh chống bọn tội phạm hình sự kinh tế, bảo vệ tài sản XHCN, tài sản của tập thể, tính mạng và tài sản của nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay

	109
	Chỉ thị số 32/UB-CT ngày 31/10/1986 của UBND tỉnh Hà Tuyên về tăng cường bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, xử lý kịp thời và nghiêm minh những vụ vi phạm pháp luật

	110
	Chỉ thị số 40/UB-CT ngày 16/12/1986 của UBND tỉnh Hà Tuyên về thống nhất quản lý các mặt hàng lâm sản đã thu hồi trong công tác quản lý bảo vệ rừng

	111
	Chỉ thị số 04/UB-CT ngày 06/3/1989 của UBND tỉnh về các cấp chính quyền có trách nhiệm bảo đảm cho các cấp hội liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý nhà nước

	112
	Chỉ thị số 05/UB-CT ngày 21/3/1989 của UBND tỉnh về rà soát quy hoạch sử dụng đất đai của các công - nông - lâm tường, trạm trại, các đơn vị lực lượng vũ trang

	113
	Chỉ thị số 17/CT-UB ngày 12/8/1989 của UBND tỉnh Hà Tuyên về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, văn nghệ và đẩy mạnh phong trào thực hiện nếp sống mới trong toàn tỉnh

	114
	Chỉ thị số 21/UB-CT ngày 06/10/1989 của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tuyên

	115
	Chỉ thị số 26/UB-CT ngày 25/12/1989 của UBND tỉnh Hà Tuyên về công tác phòng cháy mùa hanh khô

	116
	Chỉ thị số 04/UB-CT ngày 19/1/1990 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nghiêm ngặt chế độ tiết kiệm chi tiêu

	117
	Chỉ thị số 07/UB-CT ngày 2/3/1990 của UBND tỉnh về bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho đại biểu HĐND và UBND các cấp huyện, thị xã, phường và tương đương

	118
	Chỉ thị số 08/UB-CT ngày 10/4/1990 của UBND tỉnh Hà Tuyên về chống thất thu thuế sát sinh

	119
	Chỉ thị số 09/CT ngày 18/4/1990 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

	120
	Chỉ thị số 12/UB-CT ngày 21/5/1990 của UBND tỉnh Hà Tuyên về đẩy mạnh công tác thu nộp ngân sách ở khu vực kinh tế quốc doanh, tập thể, cá thể trên địa bàn toàn tỉnh, tăng cường kỷ luật thu nộp ngân sách

	121
	Chỉ thị số 19/UB-CT ngày 22/8/1990 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên về chấn chỉnh ngay một số việc trước mắt trong xây dựng cơ bản

	122
	Chỉ thị số 21/TC ngày 6/9/1990 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên về việc tăng cường công tác quản lý thu lệ phí trước bạ

	123
	Chỉ thị số 22/UB-CT ngày 10/9/1990 của UBND tỉnh Hà Tuyên về công tác quản lý tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt

	124
	Chỉ thị số 30/CT-UB ngày 31/12/1990 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên về quản lý và phát hành một số loại chứng từ thu tiền trên địa bàn tỉnh

	125
	Chỉ thị số 04/CT-UB ngày 02/5/1991 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên về tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

	126
	Chỉ thị số 08/CT-UB ngày 08/8/1991 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên về tăng cường công tác thống kê đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý
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